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Phát triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng 
Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 
01/ Nguyễn Thị Thanh Mai ; Nghd. : 

PGS.TS. Ngô Quang Minh 
 

MỞ ĐẦU 
1. Lý do chọn đề tài 

Trong giai đoạn CNH, HĐH, nông nghiệp vẫn được 
Đảng và Nhà nước ta xác định là một ngành rất quan trọng 
trong nền kinh tế quốc dân. Nghị quyết TW 5 khóa IX chỉ 
rõ: "CNH, HĐH nông nghiệp là một quá trình chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 
lớn, gắn công nghiệp chế biến với thị trường, áp dụng 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại vào nông nghiệp 
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh 
tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường". 

Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế thị trường nước ta 
có sự phát triển vượt bậc, nhưng trong tương quan so sánh 
quốc tế, ngành nông nghiệp vẫn còn trong tình trạng lạc 
hậu, quá trình phát triển chậm, khả năng thích ứng thấp. 
Tình trạng thiếu việc làm, thất nghiệp trong khu vực nông 
thôn lớn, ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến đời sống nông 
dân. 

Quảng Nam là một tỉnh duyên hải miền Trung được 
tách ra từ tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, với trên 80% dân số 
sống bằng nông nghiệp. Hiện nay, nông nghiệp Quảng 
Nam còn nhiều bất cập, cơ cấu chuyển dịch chậm, đời 
sống của người nông dân gặp nhiều khó khăn. Xuất phát 
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từ thực trạng trên, vấn đề “Phát triển nông nghiệp ở tỉnh 
Quảng Nam” được tôi chọn làm đề tài luận văn. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Các công trình khoa học nghiên cứu về phát triển nông 
nghiệp đã được công bố của các tác giả: Lê Quốc Sử 
(2001); Đặng Kim Sơn, Hoàng Thu Hòa (2002); Đào 
Công Tiến (2003); Nguyễn Thế Nhã, Vũ Đình Thắng 
(2004); Vũ Trọng Khải, Trần Thái Hồng (2005); Nguyễn 
Kế Tuấn (2006); Bùi Thị Ngọc Lan (2007); Nguyễn Từ 
(2008); Phạm Thắng (2008)… 

Một số luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ về phát triển 
kinh tế nông thôn hoặc phát triển nông nghiệp. Luận văn 
thạc sỹ của Nguyễn Trung Hiếu (2005); Đặng Thị Tố Tâm 
(2002); Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Hồng Phấn 
(2004); Trần Thị Hồng Việt (2006)...  

Một số nghiên cứu về cơ cấu kinh tế, về nông nghiệp 
sản xuất hàng hóa, về nông dân ở tỉnh Quảng Nam của các 
tác giả Phan Văn Phờ, Lê Thanh Châu, Nguyễn Quang 
Thanh...  

Tuy nhiên, đến nay nghiên cứu về phát triển nông 
nghiệp của từng tỉnh, trong đó có Quảng Nam chưa có 
công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện 
dưới góc độ kinh tế chính trị học. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận phát triển nông nghiệp 
và kinh nghiệm phát triển nông nghiệp của một số tỉnh 
miền Trung, luận văn nghiên cứu thực trạng phát triển 
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nông nghiệp ở Quảng Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp 
phát triển trong những năm tới. 

3.2. Nhiệm vụ 

- Phân tích đặc điểm, vai trò của nông nghiệp trong sự 
phát triển nền kinh tế và kinh nghiệm phát triển nông 
nghiệp của một số tỉnh miền Trung. 

- Phân tích thực trạng phát triển nông nghiệp Quảng 
Nam từ tách tỉnh đến nay và chỉ ra những thành tựu, 
những hạn chế trong quá trình phát triển. 

- Đề xuất quan điểm, định hướng và một số giải pháp 
nhằm thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp Quảng Nam 
trong bối cảnh mới. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu luận văn 

4.1. Đối tượng 

Ở góc độ kinh tế chính trị, luận văn nghiên cứu sự vận 
động phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Nam trong 
thời kỳ CNH, HĐH. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu: Tỉnh Quảng Nam từ năm 
2001 đến nay. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện 
chứng và duy vật lịch sử. Ngoài ra luận văn sử dụng 
một số phương pháp khác: phân tích - tổng hợp kinh tế, 
thống kê, xử lý số liệu, khảo sát thực tế, sơ đồ hóa, biểu 
đồ...  

6. Dự kiến về những đóng góp mới của luận văn 
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- Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp 
Quảng Nam từ đó chỉ ra những thành tựu, hạn chế và 
nguyên nhân. 

- Đưa ra những quan điểm định hướng và giải pháp 
phát triển nông nghiệp Quảng Nam trong thời gian tới. 

- Đóng góp thêm luận chứng khoa học cho phát triển 
nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam phù hợp với cơ chế thị 
trường hiện nay. Luận văn có thể làm tài liệu cho nghiên 
cứu, giảng dạy, học tập ở các trường đại học và cao đẳng 
những nội dung liên quan. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham 
khảo, luận văn gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển 
nông nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng phát triển nông nghiệp của tỉnh 
Quảng Nam những năm qua. 

Chương 3: Phương hướng và giải pháp đẩy nhanh phát 
triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam. 

Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

1.1. Vai trò của nông nghiệp và các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự phát triển nông nghiệp 

1.1.1. Khái niệm nông nghiệp 

Nông nghiệp (theo nghĩa hẹp) là ngành sản xuất ra của 
cải vật chất mà con người phải dựa vào quy luật sinh 
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trưởng của cây trồng, vật nuôi để tạo ra sản phẩm như 
lương thực, thực phẩm... để thỏa mãn nhu cầu của mình. 

Nông nghiệp (theo nghĩa rộng) còn bao gồm cả lâm 
nghiệp và ngư nghiệp. 

1.1.2. Đặc điểm của nông nghiệp trong giai đoạn hiện 
nay 

* Đặc điểm chung 

Sản xuất nông nghiệp được tiến hành trên địa bàn rộng 
lớn, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên mang tính khu 
vực rõ rệt. 

Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu. 

Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng và 
vật nuôi. 

Sản xuất nông nghiệp mang tính thời vụ cao. 

* Đặc điểm riêng của nông nghiệp Việt Nam 

Nông nghiệp nước ta đi từ lạc hậu tiến lên nông nghiệp 
sản xuất hàng hóa theo định hướng XHCN. 

Là nền nông nghiệp nhiệt đới gió mùa có pha trộn tính 
chất ôn đới, do đó nó cũng có thuận lợi và khó khăn nhất 
định. 

1.1.3. Vai trò của nông nghiệp đối với nền kinh tế 
quốc dân 

1.1.3.1. Nông nghiệp cung cấp lương thực thực phẩm 
cho dân cư trong xã hội 

1.1.3.2. Phát triển nông nghiệp tạo cơ sở và động lực 
cho quá trình CNH, HĐH đất nước 

Tạo nguồn vốn tích lũy cho quá trình CNH, HĐH. 



 6

Cung cấp nhân lực cho quá trình CNH, HĐH. 

Là thị trường quan trọng cho công nghiệp và dịch vụ. 

1.1.3.3. Phát triển nông nghiệp tạo nên sự biến đổi sâu 
sắc trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn 

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nông 
nghiệp 

1.1.4.1. Điều kiện tự nhiên là cơ sở tự nhiên của phân 
công lao động xã hội trong nông nghiệp. 

1.1.4.2. Nguồn nhân lực Việt Nam cần cù, sáng tạo và 
đã bước đầu làm quen với cơ chế thị trường. 

1.1.4.3. Trình độ thị trường tùy thuộc vào trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, các quan 
hệ kinh tế và thiết chế kinh tế - xã hội tương ứng, cũng 
như phụ thuộc vào sự vận dụng các quy luật kinh tế của 
chủ thể kinh tế. 

1.1.4.4. Sự tác động của hệ thống cơ sở vật chất - kỹ 
thuật và thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại có tính 
quyết định đến sự phát triển nông nghiệp. 

1.1.4.5. Tác động từ những chính sách của Nhà nước 

* Chính sách ruộng đất hợp lý có vai trò quan trọng 
trong việc phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. 

* Chính sách tín dụng đáp ứng nhu cầu về vốn trong 
kinh tế NN, NT. Do đó cần xác định đối tượng, hình thức 
và lãi suất cho vay. 

* Chính sách đầu tư vốn hợp lý cho phép huy động 
nguồn vốn đáp ứng nhu cầu và phù hợp với đặc điểm của 
sản xuất nông nghiệp. 
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1.1.4.6. Hội nhập kinh tế quốc tế 

Hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa 
mang lại những cơ hội và thách thức to lớn cho nền nông 
nghiệp Việt Nam. 

1.2. Nội dung của phát triển nông nghiệp 

1.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT theo hướng 
CNH, HĐH 

Phát triển một nền nông nghiệp toàn diện. 

Thực hiện chuyên môn hóa kết hợp kinh doanh tổng 
hợp. 

Quy hoạch và chú trọng đầu tư thâm canh các vùng cây 
công nghiệp, cây ăn quả, cây đặc sản. 

Nâng cao hiệu quả chất lượng chăn nuôi gia súc, gia 
cầm gắn với chế biến sản phẩm. 

Phát huy lợi thế về thủy sản trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn. 

Bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, nâng cao hiệu quả 
nghề rừng, kết hợp lâm nghiệp với nông nghiệp… 

Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn. 

1.2.2. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong 
nông nghiệp: Cơ giới hóa; Thủy lợi hóa; Điện khí hóa; 
Phát triển công nghệ sinh học. 

1.2.3. Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân 
lực và các nguồn lực khác trong nông nghiệp 

* Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực 
trong NN, NT. Muốn vậy, cần đào tạo và đầu tư cho nguồn 
nhân lực ở khu vực này. 
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* Khai thác và sử dụng các nguồn lực khác trong NN, 
NT như nguồn lực tài chính, nguồn lực đất đai, nguồn lực 
về văn hoá nông thôn và tâm lý dân cư nông thôn. 

1.2.4. Xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng hiện đại 
phục vụ cho nông nghiệp là nội dung, điều kiện để rút 
ngắn quá trình CNH, HĐH NN, NT. Muốn vậy, chúng ta 
cần xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
gắn với phát triển đô thị. 

1.2.5. Gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế 
biến và với thị trường góp phần nâng cao giá trị sử dụng 
và giá trị thương mại của sản phẩm nông nghiệp. 

1.2.6. Phát triển nông nghiệp bền vững (bảo đảm môi 
trường xã hội, môi trường sinh thái) 

Đảm bảo nhịp độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả. 

Giải quyết hiệu quả các vấn đề về xã hội trong khu vực 
NN, NT. 

Phát triển bền vững nông nghiệp theo xu hướng nền 
nông nghiệp sinh thái. 

1.2.7. Quy hoạch phát triển nông thôn và xây dựng 
nông thôn mới 

Cần quy hoạch đồng bộ, gắn chặt phát triển kinh tế với 
phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường. 

Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ. 

Xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp. 

Trong cơ cấu kinh tế của khu vực này có nhiều thành 
phần kinh tế. 
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1.3. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ở một số 
tỉnh Miền trung 

1.3.1. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ở TP Đà 
Nẵng 

Đà Nẵng nằm ở vị trí trung độ của Việt Nam, là đầu 
mối giao thông quan trọng của các tỉnh miền Trung, Tây 
Nguyên và các nước tiểu vùng Mê Kông. Đây là tiền đề 
để nông nghiệp thành phố phát triển bền vững. 

Hiện nay, trình độ của nền nông nghiệp Đà Nẵng có 
những bước phát triển theo hướng CNH, HĐH: Số lượng 
một số sản phẩm nông nghiệp Đà Nẵng tăng so với các 
năm trước, đóng góp một phần đáng kể cho nền kinh tế 
của thành phố. Có được thành công trên, Đà Nẵng đã xây 
dựng cho mình một chiến lược đúng đắn cho sự phát triển 
nông nghiệp TP: 

+ Thúc đẩy nông nghiệp phát triển theo hướng một 
thành phố phát triển, thành phố công nghiệp, thương mại, 
du lịch, dịch vụ. 

+ Coi trọng chính sách kinh tế vĩ mô và khoa học kỹ 
thuật. 

+ TP tập trung chú trọng đến yếu tố con người 

+ Phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch sinh 
thái. 

+ Xây dựng và phát triển các thư viện, thư viện điện tử. 

1.3.2. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ở Bình 
Định 
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Bình Định là một tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam, 
có điều kiện kinh tế xã hội - tự nhiên gần giống với tỉnh 
Quảng Nam. Hiện nay, Bình Định đang tập trung đầu tư 
phát triển nông nghiệp toàn diện, tăng trưởng bền vững và 
đã đạt được những thành tựu hết sức khả quan. 

Để đạt được thành tựu trên, Bình Định đã xây dựng cho 
mình một kế hoạch phát triển đúng đắn: 

Thứ nhất, đẩy mạnh CNH, HĐH NN, NT, phát triển 
nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá. 

Thứ hai, thường xuyên mở lớp tập huấn khuyến ngư. 

Thứ ba, xây dựng trường dạy nghề nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ. 

Thứ tư, hợp tác nông nghiệp với các tỉnh, thành phố 
khác để tận dụng thế mạnh của từng vùng và đảm bảo yêu 
cầu phát triển lâu dài. 

1.3.3. Kinh nghiệm phát triển nông nghiệp ở tỉnh 
Khánh Hòa 

Khánh Hoà là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt 
Nam, có đường bờ biển dài và có điều kiện tự nhiên gần 
giống Quảng Nam. 

Hiện nay, Khánh Hoà đang tập trung phát triển nông 
nghiệp ổn định và bền vững. Biện pháp: 

Thứ nhất, hợp tác phát triển nông, lâm nghiệp với thành 
phố Hồ Chí Minh trên nhiều nội dung. 

Thứ hai, có chính sách hỗ trợ, đầu tư để đón đầu công 
nghệ. 
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Thứ ba, xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp. 

Thứ tư, định hướng sản xuất nông nghiệp gắn với sử 
dụng hiệu quả vốn kích cầu của Chính phủ. 

Thứ năm, đầu tư phát triển ngành thuỷ sản với quy mô 
lớn theo hướng sản xuất hàng hoá. 

1.3.4. Một số bài học kinh nghiệm đối với tỉnh Quảng 
Nam  

- Xác định được mối quan hệ giữa công nghiệp và nông 
nghiệp. 

- Cần đầu tư thích đáng cho khu vực NN, NT. 

- Phát triển NN, NT gắn với bảo vệ tài nguyên môi 
trường. 

- Phát triển NN, NT gắn liền với vấn đề xóa đói, giảm 
nghèo. 

- Phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp với quy luật 
thị trường. 

 
 

Chương 2 
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 

Ở TỈNH QUẢNG NAM NHỮNG NĂM QUA 

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến 
phát triển nông nghiệp Quảng Nam 

2.1.1. Vị trí địa lý 
Quảng Nam thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, 

nằm ở trung tâm của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 
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Quảng Nam tiếp giáp với Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, 
Quảng Ngãi, Kom Tum, Lào và phía Đông giáp với biển 
Đông rộng lớn. Do đó, Quảng Nam có nhiều điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển nông 
nghiệp nói riêng. 

2.1.2. Địa hình 
2.1.2.1. Địa hình miền núi và trung du 
Đối với khu vực miền núi, trung du chủ yếu là các hoạt 

động lâm nghiệp, nông nghiệp. Khu vực trung du, đồng 
bằng hoạt động chủ yếu là nông nghiệp.  

2.1.2.2. Địa hình đồng bằng ven biển 

Địa hình đồng bằng ven biển có quy mô tương đối nhỏ, 
hoạt động chủ yếu là ngư nghiệp. 

2.1.3. Đất đai 

Quảng Nam có nhiều loại đất khác nhau thích hợp cho 
việc trồng các loại cây lương thực và cây công nghiệp. 
Nhìn chung đất đai của Quảng Nam không được màu mỡ. 

2.1.4. Khí hậu 

Khí hậu Quảng Nam phân hoá thành mùa mưa và mùa 
khô nhưng không rõ rệt. Ngoài ra, Quảng Nam còn chịu 
tác động sâu sắc và thường xuyên của các hiện tượng thời 
tiết khắc nghiệt. Điều kiện khí hậu cùng với yếu tố địa 
hình đã ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động sản xuất nông 
nghiệp. 

2.1.5. Tài nguyên thiên nhiên 

2.1.5.1. Tài nguyên rừng 



 13

Diện tích rừng Quảng Nam tương đối lớn, có thể khai 
thác gỗ và nhiều loại lâm sản quý hiếm. Tuy nhiên, diện 
tích rừng phân bố, nhiều nơi khó khai thác và vận chuyển. 

2.1.5.2. Tài nguyên biển 

Quảng Nam có bờ biển dài với hai ngư trường có trữ 
lượng hải sản lớn, có giá trị, cho phép phát triển tổng hợp 
kinh tế biển và du lịch biển. 

2.1.5.3. Tài nguyên nước 

Mật độ sông ngòi ở Quảng Nam tương đối lớn, thuận 
lợi cho việc cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất cho nhân 
dân. Đồng thời, cho phép xây dựng nhiều nhà máy thuỷ 
điện vừa và nhỏ. 

2.1.6. Dân số và nguồn lực lao động 

Dân cư tập trung chủ yếu ở các vùng đồng bằng, còn ở 
miền núi, trung du còn thưa thớt. 

Chất lượng nguồn lao động của Quảng Nam trong 
những năm qua đã có bước tiến bộ đáng kể nhưng vẫn còn 
thấp. 

2.1.7. Kết cấu hạ tầng kinh tế 

2.1.7.1. Mạng lưới giao thông 

Mạng lưới giao thông của Quảng Nam tương đối phát 
triển và đồng bộ, với sự có mặt của tất cả các loại hình 
giao thông góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. 

2.1.7.2. Mạng lưới điện và thông tin liên lạc 

Mạng lưới điện Quảng Nam được chú ý phát triển; Hạ 
tầng thông tin liên lạc tương đối hoàn chỉnh đang góp 
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phần phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống văn hoá 
tinh thần của nhân dân. 

2.1.8. Về truyền thống văn hóa lịch sử 

Người Quảng Nam vẫn phát huy được truyền thống tốt 
đẹp của quê hương trong chiến đấu chống ngoại xâm và 
thiên tai. Họ tích cực trong công cuộc đổi mới, dồn sức 
xây dựng và phát triển XHCN. 

2.2. Thực trạng phát triển nông nghiệp ở tỉnh 
Quảng Nam từ năm 2001 đến nay 

2.2.1. Tình hình phát triển nông nghiệp Quảng Nam 
từ năm 2001 đến nay 

2.2.1.1. Tình hình phát triển nông nghiệp (trồng trọt và 
chăn nuôi). 

Bảng 2.1. Cơ cấu và giá trị sản xuất nông nghiệp. Giá 
hiện hành 

Đơn vị giá trị: triệu đồng 

Chỉ tiêu 
2001 2002 2004 2006 2009 

Giá 
trị  % Giá 

trị  % Giá 
trị  % Giá 

trị  % Giá trị % 

Trồng 
trọt 

1340
185 69 1381

756 68 1640
601 

70,
4 

2003
206 68 33686

42 69 

Chăn 
nuôi 

5234
86 

27,
6 

5888
86 29 6234

47 
26,
8 

8651
82 

29,
4 

13872
68 28 

Dịch vụ 6048
9 3,4 6180

5 3 6612
9 2,8 7758

0 2,6 10749
5 3 

Nguồn: [15; tr 46],[16; tr 49],[18; tr 43],[20;tr 50],[22; 

tr 45] 
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0

10

trồng trọt chăn nuôi dịch vụ

 

Biểu đồ 2.1. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp 

* Trồng trọt 

Trên địa bàn Quảng Nam phát triển nhiều loại, nhóm 
cây trồng. 

Bảng 2.2. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp 

Đơn vị: ha 
Chỉ tiêu 2002 2003 2004 2008 
Đất nông nghiệp và mặt 
nước nuôi trồng 

1114
64 

1132
64 

1138
23 

17085
1 

Trong đó 
Đất nông nghiệp 
Đất trồng cây hàng năm 
Đất trồng cây lâu năm 
Đất mặt nước nuôi trồng 
thủy sản 

4938
6 

2122
6 

7297 
2022 

4965
9 

2220
8 

8058 
2051 

4973
5 

2228
5 

8236 
2234 

83805 
73790 
10015 
3241 

Nguồn: [16; tr 42],],[17; tr 44], [18; tr 39],[20; tr 

50],[21; tr 40] 

Số liệu bảng trên cho thấy, diện tích đất nông nghiệp 
mỗi năm chỉ tăng lên khoảng 600 ha.  

- Cây lương thực chiếm tỷ trọng lớn cả về diện tích và 
sản lượng. Diện tích cây lương thực có xu hướng giảm 
nhưng sản lượng không ngừng tăng lên hàng năm. 

   Bảng 2.3. Diện tích và sản lượng một số cây 
lương thực 

Nă
m 

Diện tích (ha) Sản lượng (tấn) 
Tổng Lúa Ngô Tổng Lúa Ngô 
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số số 

200
0 

1033
77 

944
70 

890
7 

3564
52 

3299
58 

264
94 

200
2 

9772
3 

879
27 

979
6 

3783
73 

3437
25 

346
48 

200
4 

9703
9 

863
91 

106
48 

4268
93 

3839
79 

429
14 

200
6 

9525
4 

836
31 

116
23 

4334
35 

3851
59 

482
76 

200
9 

9914
5 

866
64 

124
81 

4445
54 

3944
12 

501
42 

Nguồn: [16; tr 50],],[18; tr 49],[20; tr 53],[22; tr 51] 

- Cây thực phẩm được Quảng Nam chú trọng phát triển 
trong những năm gần đây. 

- Cây công nghiệp ngắn ngày có diện tích và sản lượng 
không lớn trong cơ cấu của ngành trồng trọt. 

Bảng 2.6. Diện tích và sản lượng một số cây công nghiệp 
ngắn ngày  

Cây 
các 
loại 

2004 2006 2009 

Diện 
tích 
(ha) 

Sản 
lượng 
(tấn) 

Diện 
tích 
(ha) 

Sản 
lượng 
(tấn) 

Diện 
tích 
(ha) 

Sản 
lượng 
(tấn) 

Bông 3.030 5.348 1.477 3.510 261 573 
Đay 75 401 79 427 17 96 
Cói 244 1.512 288 1.811 219 1.425 
Mía 2.110 87.530 1.507 45.888 578 24.298 
Lạc 8.484 10.673 9.550 15.104 10.264 14.285 

Vừng 2.250 1.030 1.943 969 2643 1.579 
Thuốc 

lá 
768 1.367 647 1.376 486 1046 

Nguồn: [18; tr 58],[20; tr 56],[22; tr 55] 



 17

 - Cây lâu năm: Cây ăn quả lâu năm có xu hướng tăng 
về diện tích; Cây công nghiệp lâu năm có quy mô và diện 
tích không lớn, nhưng có nhiều loại có giá trị và chất 
lượng tốt. 

  Bảng 2.8. Diện tích và sản lượng một số cây công 
nghiệp lâu năm. 

Loại cây 
2005 2009 

Diện 
tích 
(ha) 

Sản 
lượng 
(tấn) 

Diện 
tích 
(ha) 

Sản 
lượng 
(tấn) 

Tổng diện 
tích 
Chè búp 
Cao su 
Hồ tiêu 
Điều 
Dâu tằm 

5.418 
1.015 
2.542 

254 
1.667 

960 

10.754 
2.231 

2 
139 

2.197 
6.176 

6.717 
525 

4.189 
392 

1370 
241 

6492 
896 

1.174 
383 

2.204 
1.835 

Nguồn: [19; tr 58],[22; tr 56] 

* Chăn nuôi chiếm một vị trí đáng kể trong nông 
nghiệp. Tuy nhiên, tỷ trọng vẫn chưa tương xứng với tiềm 
năng và điều kiện sẵn có. Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 
vẫn có sự biến động. 

  

 

 Bảng 2.9. Số lượng gia súc, gia cầm tỉnh Quảng Nam từ 
2002- 2009 

Năm Trâu Bò Lợn Gia cầm 
2002 56.479 176.352 526.509 4.031.499 
2004 59.274 177.626 555.812 4.082.240 
2006 78.977  233.678 587.875 3.526.569 
2009 79.583 210.287 578.480 3.531.008 

Nguồn: [19; tr 58],[22; tr 56] 
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2.2.1.2. Tình hình phát triển lâm nghiệp 

Bảng 2.11. Cơ cấu giá trị sản xuất lâm nghiệp từ năm 
2002- 2009. 

Đơn vị: % 
Năm Trồng và 

khoanh nuôi 
Khai thác 
gỗ và lâm 

sản 

Dịch vụ 
lâm nghiệp 

2002 
2004 
2005 
2006 
2009 

19,34 
17,40 
17,93 
19,25 
30,38 

76,62 
77,64 
72,75 
70,93 
60,01 

4,04 
4,96 
9,32 
9,82 
9,61 

Nguồn: [16; tr 53],],[18; tr 53],],[19; tr 54],[20; tr 

56],[22; tr 55] 
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Biểu đồ 2.2. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp 

2.2.1.3. Tình hình phát triển thủy sản 

Bảng 2.13. Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành thủy sản 

Đơn vị: % 
Năm Nuôi 

trồng thủy 
sản 

Khai 
thác 

thủy sản 

Dịch vụ 
thủy sản 

2002 
2004 
2005 
2006 
2009 

29,09 
29,75 
23,27 
24,75 
37,74 

67,41 
66,48 
73,53 
72,47 
61,49 

3,49 
3,77 
3,20 

2,8 
0,77 
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Nguồn: [16; tr 57],[18; tr 60],[19; tr 61],[20; tr 

62],[22; tr 63] 

29.09
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67.41
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3.49 0.77
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Biểu đồ 2.3. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành thủy sản 

- Hoạt động nuôi trồng thủy sản không ngừng tăng lên.  

- Hoạt động đánh bắt thủy sản trong những năm qua, 
có tốc độ tăng trưởng nhanh cả về quy mô và tỷ trọng. 

- Hoạt động dịch vụ thủy sản có quy mô nhỏ. 

2.2.1.4. Tình hình phát triển mô hình kinh tế trang trại 

Về số lượng trang trại không ngừng tăng lên. 

Về cơ cấu theo cây trồng, vật nuôi, trang trại lâm 
nghiệp chiếm số lượng lớn nhất. 

Về sử dụng lao động trong các trang trại: Chủ trang 
trại chưa qua đào tạo tuy nhiên đã tạo việc làm cho 8.666 
lao động 

Về hiện trạng sử dụng đất: quy mô trang trại ở Quảng 
Nam rất nhỏ.  
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Về số lượng gia súc gia cầm chăn nuôi trong các trang 
trại rất nhỏ so với cả nước trong giai đoạn hiện nay. 

Thu nhập của các trang trại bình quân là 70,73 triệu 
đồng/trang trại. 

 2.2.1.5. Tình hình phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn 
phục vụ cho nông nghiệp đã có cải thiện nhưng vẫn còn 
nhiều yếu kém.  

2.2.1.6. Tình hình phát triển công nghiệp chế biến và 
hệ thống dịch vụ nông nghiệp 

- Tình hình phát triển công nghiệp chế biến có xu 
hướng tăng lên hàng năm đóng góp một giá trị lớn trong 
kim ngạch xuất khẩu. 

- Hệ thống dịch vụ nông nghiệp ngày càng tăng tuy 
nhiên, giá trị sản xuất của hệ thống này còn thấp trong cơ 
cấu ngành. 

2.2.1.7. Tình hình phát triển nông nghiệp bền vững ở, 
Quảng Nam mới chỉ diễn ra chủ yếu ở một số huyện, thị 
xã, thành phố đồng bằng. 

2.3. Đánh giá chung quá trình phát triển nông 
nghiệp ở tỉnh Quảng Nam 

2.3.1. Những thành tựu nổi bật trong quá trình phát 
triển nông nghiệp ở tỉnh Quảng Nam từ năm 2001 đến 
nay 

- Sản xuất nông nghiệp và sản lượng nông sản hàng hóa 
tăng tương đối nhanh. 

- Cơ cấu kinh tế NN, NT đã có bước chuyển dịch tích 
cực theo hướng sản xuất hàng hóa. 
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- Kinh tế trang trại từng bước phát triển và mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. 

- Kết cấu hạ tầng phục vụ cho nông nghiệp ngày càng 
được hoàn thiện theo hướng hiện đại. 

2.3.2. Những hạn chế, nguyên nhân và một số vấn đề 
đặt ra trong quá trình phát triển nông nghiệp ở tỉnh 
Quảng Nam từ năm 2001 đến nay 

2.3.2.1. Những hạn chế chủ yếu 

- Sản xuất nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH còn 
chậm chạp. 

- Kết cấu hạ tầng còn lạc hậu và thiếu. 

- Chất lượng, tỷ suất hàng nông sản thấp, sức cạnh 
tranh kém. 

- Các tổ chức kinh tế bảo trợ rủi ro và hỗ trợ phát triển 
trong nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của 
sự phát triển. 

2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế nói trên 

Việc xác định cây trồng, vật nuôi chủ lực chưa thật sự 
rõ ràng. 

Hệ thống thị trường thiếu đồng bộ, còn nhiều bất cập. 

Nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng NN, NT còn hạn 
chế. 

2.3.2.3. Một số vấn đề đặt ra giải quyết đối với quá 
trình phát triển nông nghiệp Quảng Nam trong giai đoạn 
tiếp theo 

+ Chuyển dần từ nền sản xuất nhỏ sang nền sản xuất 
lớn. 
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+ Chuyển đổi cây trồng theo hướng trồng các loại cây 
có hiệu quả kinh tế cao hơn. 

+ Đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi. 

+ Áp dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật canh 
tác. 

+ Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng.  

+ Phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền 
vững.  

+ Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao trong nông 
nghiệp. 

 

Chương 3 

QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NAM 

 

3.1. Phương hướng phát triển nông nghiệp ở tỉnh 
Quảng Nam trong thời gian tới 

Phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong CNH, 
HĐH NN, NT 

Xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế NN, NT theo 
hướng đa dạng hoá và hợp lý. 

Kết hợp chặt chẽ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, 
công nghệ chế biến, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nông 
thôn. 

Xây dựng nông thôn mới theo hướng đô thị hoá. 
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3.2. Giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ở 
tỉnh Quảng Nam 

3.2.1. Hoàn thiện công tác quy hoạch phát triển toàn 
diện NN, NT theo hướng CNH, HĐH 

3.2.1.1. Quy hoạch sử dụng đất nông, lâm, ngư nghiệp 
theo hướng khai thác triệt để tiềm năng đất của từng 
vùng. 

3.2.1.2. Quy hoạch phát triển công nghiệp và dịch vụ  

Cần phát triển mạnh công nghiệp và quy hoạch lại các 
loại hình dịch vụ ở mức cao hơn tạo đòn bẩy thúc đẩy 
nông nghiệp phát triển. 

3.2.1.3. Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế 
nông thôn phải đi trước một bước để phát triển nông 
nghiệp. 

3.2.2. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh một 
số cây trồng, vật nuôi chủ lực mà Quảng Nam có lợi thế. 

3.2.2.1. Phát triển cây ngắn ngày 

Quảng Nam phải quy hoạch và tổ chức phát triển nông 
nghiệp phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng, từng 
miền, từng huyện. 

3.2.2.2. Phát triển cây công nghiệp dài ngày 

Quảng Nam cần có phương án chuyển đổi một số diện 
tích cây trồng thuộc rừng kém hiệu quả sang trồng cây cao 
su và cây điều. 

3.2.2.3. Phát triển mạnh vùng cây ăn quả tập trung 
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Quảng Nam cần xây dựng dự án đồng bộ về phát triển 
cây chuối và dứa với quy mô lớn, bố trí lại quy hoạch phù 
hợp với thực tế. 

3.2.2.4. Đẩy mạnh phát triển cây lâm nghiệp 

Quảng Nam cần đẩy nhanh việc rà soát, quy hoạch ba 
loại rừng, đồng thời bố trí diện tích cây trồng rừng cho 
phù hợp. 

3.2.2.5. Phát triển mạnh chăn nuôi theo hướng quy 
hoạch thành cụm, vùng tập trung, cải tạo chất lượng 
giống, chế biến thức ăn tại chỗ, xây dựng vùng an toàn 
dịch bệnh, xây dựng nhà máy chế biến thịt hộp với quy 
mô lớn. 

3.2.2.6. Phát triển nuôi trồng thủy sản 

Cần có quy hoạch tổng thể, triển khai cho các địa 
phương và có sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tốt. 

Cần quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng 
sản xuất giống; Có biện pháp bảo vệ và phát triển nguồn 
giống triệt để. 

Ưu tiên phát triển công nghệ sản xuất giống, bảo quản 
giống và bảo quản sau thu hoạch; xử lý môi trường; chế 
biến thức ăn. 

3.2.3. Đẩy mạnh phân công và phân công lại lao động 
xã hội trong NN, NT 

- Phân công lại lao động trong nội bộ ngành nông 
nghiệp. 



 25

- Dành một phần lao động để phát triển giao thông, vận 
tải, thương nghiệp, dịch vụ nông thôn và chế biến nông 
sản. 

- Phân công lại lao động giữa các vùng sản xuất nông 
nghiệp. 

- Xây dựng các khu kinh tế mới, phát triển kinh tế trang 
trại.  

- Đẩy mạnh việc xuất khẩu lao động để giải quyết việc 
làm. 

3.2.4. Phát triển các hình thức dịch vụ nông nghiệp 
phục vụ cho quá trình phát triển nông nghiệp  

Có chiến lược phát triển các hình thức dịch vụ nông 
nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. 

Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động dịch vụ 
nông nghiệp. 

3.2.5. Khuyến khích phát triển mạnh các thành phần 
kinh tế trong nông nghiệp  

3.2.5.1. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của 
hệ thống doanh nghiệp nhà nước trong NN, NT 

3.2.5.2. Thúc đẩy phát triển các hình thức kinh tế hợp 
tác, liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh nông 
nghiệp 

3.2.5.3. Xây dựng và phát triển kinh tế hộ nông dân 
thành đơn vị sản xuất hàng hóa gắn liền với đổi mới 
doanh nghiệp nhà nước 
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3.2.6. Phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn để thúc 
đẩy sự phát triển nông nghiệp theo hướng nền kinh tế 
thị trường 

- Tập trung ưu tiên cho các chương trình thủy lợi 

- Khuyến khích phát triển giao thông nông thôn theo 
từng vùng. 

- Hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, 
các làng nghề truyền thống.  

- Phát triển hệ thống lưới điện, hệ thống bưu chính, 
viễn thông, xây dựng chợ đầu mối nông sản và phát triển 
hệ thống chợ nông thôn. 

- Đầu tư cho khuyến nông, nâng cấp mạng lưới y tế cơ 
sở, kiên cố hóa trường học, xây dựng các trung tâm, nhà 
văn hóa - thể thao. 

- Thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn 
mới. 

3.2.7.Thực hiện tốt các chính sách kinh tế nhằm thúc 
đẩy phát triển nông nghiệp 

3.2.7.1. Chính sách về giải quyết vấn đề vốn 

Tăng cường vốn đầu tư từ ngân sách của nhà nước. 

Thu hút nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế.  

Phát triển đa dạng các hình thức tín dụng cho nông 
thôn. 

3.2.7.2. Chính sách thị trường đối với phát triển nông 
nghiệp  

Thứ nhất, đối với thị trường đầu vào cho phát triển 
nông nghiệp. 
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+ Cần có hoạch định chặt chẽ. 

+ Sắp xếp đổi mới về thủ tục giấy tờ. 

+ Tổ chức và quản lý tốt thị trường sức lao động ở 
nông thôn.  

+ Từng bước hình thành và phát triển thị trường đất đai. 

Thứ hai, đối với thị trường đầu ra cho phát triển nông 
nghiệp  

+ Đẩy mạnh sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp. 

+ Đẩy mạnh việc xúc tiến thương mại. 

+ Mở rộng thị trường xuất khẩu. 

+ Phát triển mạng lưới lưu thông nông sản hợp lý. 

+ Gắn chính sách tiêu thụ nông sản với chính sách thị 
trường.  

3.2.7.3. Chính sách khoa học công nghệ và khuyến 
nông 

Phải gắn trực tiếp với sản xuất kinh doanh nông nghiệp. 

Đẩy mạnh công tác khuyến nông.  
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KẾT LUẬN 

 

Trong thời đại ngày nay, nông nghiệp có vai trò 
không chỉ dừng lại ở việc cung cấp lương thực, thực 
phẩm cho đời sống, nguyên liệu cho công nghiệp; mà nó 
còn là thị trường rộng lớn của công nghiệp và các ngành 
khác. 

Nông nghiệp trực tiếp liên quan đến vấn đề môi sinh, 
vấn đề xây dựng và phát triển nông thôn… Đó chính là 
xuất phát điểm của phát triển hay chuyển đổi kinh tế từ 
NN, NT. 

Nước ta nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng có tỷ 
trọng nông nghiệp lớn, lại chủ yếu là sản xuất nhỏ; NN, 
NT càng có vị trí đặc biệt quan trọng. 

Phát triển nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH, là một 
trong những nội dung và định hướng phát triển kinh tế chủ 
yếu của thời kỳ CNH, HĐH ở nước ta nói chung và tỉnh 
Quảng Nam nói riêng. 

 Phát triển nông nghiệp ở Quảng Nam có vai trò quan 
trọng và có ý nghĩa to lớn trong việc ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội cả trước mắt và lâu dài, mà trước hết là đối 
với chính sách bản thân NN, NT. Điều đó được thể hiện ở 
chỗ là phải đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH NN, NT. Đáp 
ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho nhu cầu tiêu 
dùng của nhân dân, nguyên liệu cho công nghiệp chế 
biến trên địa bàn và nông sản xuất khẩu, nâng cao thu 
nhập và mức sống cho nông dân. Đồng thời, làm thay đổi 
phong cách trì trệ, đố kỵ, bảo thủ và tạo ra sự khôn 
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ngoan, chủ động của người nông dân. Điều này tạo nên 
sự biến đổi sâu sắc trong NN, NT. Trên cơ sở phát triển 
nông nghiệp để dần dần tăng năng suất lao động, năng 
suất đất đai, tạo điều kiện cho phát triển và chuyển dịch 
cơ cấu kỹ thuật NN, NT và làm cho phân công lao động 
trong nông nghiệp ngày càng sâu sắc hơn. 

Trong thời gian qua, đặc biệt là thời kỳ (2006 -2010), 
thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX về phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, sản 
xuất nông nghiệp có một bước tiến đáng kể. Điều đó được 
thể hiện trên nhiều mặt, những nét nổi bật là tỷ suất hàng 
hóa và khối lượng nông sản ngày càng tăng lên, thu nhập 
và đời sống của dân cư nông thôn được cải thiện… Song 
nhìn chung, nông nghiệp và nông thôn Quảng Nam vẫn 
chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu, cơ sở 
vật chất kỹ thuật còn yếu kém, đầu tư của Nhà nước còn 
quá thấp, nền nông nghiệp chưa khai thác có hiệu quả 
tiềm năng, thế mạnh vốn có và chưa ngang tầm với yêu 
cầu của đẩy mạnh CNH, HĐH.  

Chính vì vậy, các giải pháp trong đề tài đều xuất phát 
từ những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách của việc đẩy 
nhanh quá trình phát triển nông nghiệp để vận dụng vào 
điều kiện thực tế phát triển nông nghiệp ở Quảng Nam. 
Mỗi giải pháp, mỗi chính sách đều mang yếu tố động lực, 
giải quyết một mặt của vấn đề. Tuy nhiên, do đặc thù của 
sự phát triển và thực tế ở Quảng Nam nên phải xem xét và 
giải quyết thực hiện các giải pháp, chính sách trong tính 
đồng bộ, tổng thể thì mới tạo ra sức mạnh tổng lực, tạo ra 
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một bước phát triển đột phá về nông nghiệp trong thời 
gian tới. Đồng thời giúp ngành nông nghiệp tỉnh phát triển 
mạnh theo hướng CNH, HĐH.  

 


